1. Tên học phần: Đào tạo kiến thức nền máy gia công áp lực: Cắt, đột, dập, chấn, lốc….
2. Mã học phần	: 
3. Số tín chỉ	: 06
4. Trình độ	: Tốt nghiệp trung học phổ thông
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 60 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
· Thực hành: 30 tiết
· Tự học: 
6. Điều kiện tiên quyết: Đã được đào tạo sơ cấp nghề cơ khí hoặc làm việc thực tiễn về cơ khí.
7. Mục tiêu của học phần
	Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
· Trình bày được các lý thuyết cơ sở của vật liệu học, giải thích bản chất độ bền  vật liệu, tính chất của vật liệu phụ thuộc vào cấu trúc.
· Nhận biết các loại vật liệu dạng tấm thông dụng trên thị trường và trong thực tế sản xuất .
· Trình bày được các phương pháp gia công các sản phẩm dạng tấm thông dụng.
· Trình bày được cấu tạo, công dụng, nghiên lý hoạt động của các loại máy gia công áp lực thông dụng.
· Tính toán khai triển biên dạng phôi sản phẩm dập tấm.
· Có khả năng vận hành, bảo dưỡng máy dập, khuôn dập đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn.
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
-Nội dung chi tiết học phần
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Chương I. Cấu trúc của kim loại
1.1. Giới thiệu.
	1. 2. Cấu trúc tinh thể của kim loại.
	1.3. Biến dạng và độ bền của đơn tinh thể.
1.3.1. Các khuyết điểm trong cấu trúc của tinh thể của kim loại.
1.3.2. Kích thước và biên giới hạt.
1.3.3. Sự cứng nguội.
	1.4. Sự phục hồi và kết tinh lại.
Chương II. Tổng quan về Công nghệ và thiết bị dập.
	2.1. Khái niệm về công nghệ dập.
2.1.1. Tổng quan về dập tấm. 
2.1.2. Các loại tấm kim loại.
2.1.3. Nhiệt độ trong dập tấm.
2.1.4. Một số đặc điểm của công nghệ dập.
2.1.5. Phân loại công nghệ dập.
		2.2. Công nghệ dập.
	2.2.1. Dập cắt. 
	2.2.2. Dập uốn.
		2.2.3. Dập vuốt.
	2.2.4. Dập tạo hình.
	2.6.2. Ép chảy.
2.3. Thiết bị và dụng cụ dập.
2.4. Máy dập.
	2.4.1. Phân loại máy dập.
	2.4.2. Các thông số cơ bản của máy dập.
Chương III: Kết cấu và nghiên lí làm việc của một số loại máy gia công áp lực.	3.1. Máy cắt.
	3.2. Máy đột.
	3.3. Máy chấn.
	3.4. Máy lốc.
Chương IV: Khai triển tính toán phôi liệu phục vụ gia công áp lực.
Chương V. Công nghệ gia công khuôn.
	5.1. Yêu cầu kỹ thuật của các loại khuôn dập.
		5.1.1. Vật liệu làm khuôn.
		5.1.2. Thép hợp kim.
		5.1.3. Thép khuôn.
		5.1.4. Kim loại màu.
		5.1.5. Vật liệu phi kim loại.
	5.2. Phương pháp gia công.
		5.2.1. Gia công chày – cối.
		5.2.2. Gia công gá chày.
		5.2.3. Gia công tấm gạt phôi liệu.
	5.3. Lắp ráp và kiểm tra khuôn trên máy.
		5.3.1. Phương pháp lắp ráp khuôn.
		5.3.2. Kiểm tra và gá khuôn trên máy dập.
Chương VI. Vận hành và bảo dưỡng các máy gia công áp lực.
	6.1. An toàn máy dập và các thiết bị gia công áp lực.
	6.2. Tháo lắp và cân chỉnh máy dập.
	6.3. Tháo lắp và cân chỉnh khuôn dập.
	6.4. Bảo dưỡng máy dập, khuôn dập
[bookmark: _GoBack]	6.5. Vận hành gia công trên máy dập.
 (Thực hành tại xưởng.)
										

Phê duyệt

	





	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Đơn vị đào tạo.







